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MÃ HÀNG
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SV2

SV3

TG1

TG2

TG3

SM

TT

NY

TẾT ĐOÀN VIÊN 1 (TL 150GR)

TẾT ĐOÀN VIÊN 2 (TL 150GR)

TẾT ĐOÀN VIÊN 3 (TL 150GR)

ĐƠN GIÁ (VNĐ)HỘP COMBO BÁNH

6D- Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặc Biệt (1 trứng); 27D - Thập Cẩm Gà Quay Bào Ngư (1 trứng); 
5D - Hạt Sen (1 trứng); 7D – Đậu Xanh (1 trứng)

17D - Thập Cẩm Ngũ Hạt (1 trứng); 2D - Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá (1 trứng); 
9D - Đậu Xanh Sầu Riêng  (1 trứng); 10D – Dừa Hạt Dưa ( 1 trứng)

2D - Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá (1 trứng); 8D - Thập Cẩm Gà Quay (1 trứng); 
7D – Đậu Xanh (1 trứng); 11D – Khoai Môn Hạt Sen ( 1 trứng)

TRĂNG YÊU THƯƠNG 1 (TL 150GR)
17D – Thập Cẩm Ngũ Hạt (1 trứng); 6D - Thập cẩm gà quay vi cá đặc biệt (1 trứng); 3D - Thập cẩm (1 trứng); 
5D - Hạt sen (1 trứng); 9D – Đậu Xanh Sầu Riêng (0 trứng); 11D – Khoai Môn Hạt Sen (1 trứng)

TRĂNG YÊU THƯƠNG 2 (TL 150GR)
27D – Thập Cẩm Gà Quay Bào Ngư (1 trứng); 3D - Thập Cẩm (1 trứng); 
8D – Thập Cẩm Gà Quay (1 trứng); 10D – Dừa Hạt Dưa ( 1 trứng); 
11D – Khoai Môn Hạt Sen (1 trứng); 5D- Hạt Sen ( 1 trứng )

TRĂNG YÊU THƯƠNG 3 (150GR)
2D – Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá (1 trứng); 8D - Thập Cẩm Gà Quay (1 trứng); 
3D - Thập Cẩm (1 trứng); 7D - Đậu Xanh (1 trứng); 10D - Dừa Hạt Dưa (1 trứng) ; 12D – Đậu Xanh (0 trứng)

70 NĂM 1 (TL 300GR)
XX – Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào (2 trứng); X6 – Thập Cẩm Ngũ Nhân ( 2 trứng); 
X1 – Hạt Sen ( 2 trứng); X2 – Đậu Xanh ( 2 trứng)

70 NĂM 2 (TL 300GR)
AA – Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặc Biệt ( 2 trứng); XA – Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá ( 2 trứng); 
XD – Đậu Xanh Sầu Riêng ( 2 trứng); X4 – Trà Xanh ( 2 trứng)

SUM VẦY 1 (TL 200GR)
6B - Thẩp Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặc Biệt (2 trứng); 2B - Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá (2 trứng); 
5B - Hạt Sen (2 trứng); 10B - Dừa Hạt Dưa (2 trứng)

SUM VẦY 2 (TL 200GR)
2B - Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá (2 trứng); 3B - Thập Cẩm (2 trứng); 
5B - Hạt Sen (2 trứng); 9B - Đậu Xanh Sầu Riêng (2 trứng)

SUM VẦY 3 (TL 200GR)
8B - Thập Cẩm Gà Quay (2 trứng); 
3B - Thập Cẩm (2 trứng); 7B - Đậu Xanh (2 trứng); 11B – Khoai Môn Hạt Sen (2 trứng)

TÂM GIAO 1 (TL 250GR)
2A - Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá (2 trứng); 27A - Thập Cẩm Gà Quay Bào Ngư (2 trứng); 
7A – Đậu Xanh (2 trứng); 10A – Dừa Hạt Dưa ( 2 trứng)

TÂM GIAO 2 (TL 250 GR)
17A - Thập Cẩm Ngũ Nhân (2 trứng); 8A - Thập Cẩm Gà Quay (2 trứng); 
5A – Hạt Sen (2 trứng); 9A – Đậu Xanh Sầu Riêng ( 2 trứng)

TÂM GIAO 3 (TL 250GR )
8A - Thập Cẩm Gà Quay (2 trứng); 
3A - Thập Cẩm (2 trứng); 7A - Đậu Xanh (2 trứng); 11A – Khoai Môn Hạt Sen (2 trứng)

SẮC MÀU (TL 150GR)
16D – Trà Xanh (1 trứng); 21D – Blueberry (0 trứng); 23D – Chocolate (0 trứng); 
24D – Phô Mai (0 trứng)

TÌNH THÂN (TL 150GR)
21D – Blueberry (0 trứng); 
22D – Raspberry ( 0 trứng); 25D – Cranberry (0 trứng); 24D – Phô Mai (0 trứng)

NHƯ Ý (TL 150GR)
16D – Trà Xanh (1 trứng); 21D – Blueberry ( 0 trứng); 22D – Raspberry ( 0 trứng); 23D – Chocolate (0 trứng); 
24D – Phô Mai (0 trứng); 25D – Cranberry (0 trứng)
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4D
6D
2D
8D
3D

17D
5D
7D
9D

10D
11D
15D
18D
19D
20D
27D
28D
30D

312,000
216,000
196,000
144,000
128,000
193,000

111,000
118,000
113,000
128,000
131,000
109,000
109,000
109,000
205,000
109,000
117,000

123,000

BÁNH 1 TRỨNG (150G)
Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào
Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặc Biệt
Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá
Thập Cẩm Gà Quay
Thập Cẩm
Thập Cẩm Ngũ Nhân
Hạt Sen
Đậu Xanh
Đậu Xanh Sầu Riêng
Dừa Hạt Dưa
Khoai Môn Hạt Sen
Mè Đen
Đậu Phộng

Đậu Đen
Thập Cẩm Gà Quay Bào Ngư
Chocolate Cappuccino
Lá Dứa

Cà Phê

4B
6B
2B

8B

3B

17B

5B

7B

9B

10B

11B

15B

16B

18B

19B

20B

27B

28B

30B

346,000
250,000
217,000

173,000

158,000

229,000

131,000

137,000

143,000

149,000

149,000

151,000

132,000

132,000

132,000

230,000

132,000

139,000

150,000

BÁNH 2 TRỨNG (200G)
Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào

Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặc Biệt

Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá

Thập Cẩm Gà Quay

Thập Cẩm

Thập Cẩm Ngũ Nhân

Hạt Sen

Đậu Xanh

Đậu Xanh Sầu Riêng

Dừa Hạt Dưa

Khoai Môn Hạt Sen

Mè Đen

Trà Xanh

Cà Phê

Đậu Đen

Thập Cẩm Gà Quay Bào Ngư

Chocolate - Cappuccino

Lá Dứa

Đậu Phộng
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4A
6A
2A
8A
3A

17A
5A
7A
9A

10A
11A
15A
16A
18A
19A
20A
27A
28A
30A

363,000
281,000
241,000
197,000
182,000

253,000

145,000

152,000
153,000

167,000

166,000

168,000
149,000
149,000

149,000

258,000

149,000

156,000

165,000

BÁNH 2 TRỨNG (250G)
Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào
Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặc Biệt
Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá
Thập Cẩm Gà Quay

Thập Cẩm

Thập Cẩm Ngũ Nhân

Hạt Sen

Đậu Xanh

Đậu Xanh Sầu Riêng

Dừa Hạt Dưa

Khoai Môn Hạt Sen

Mè Đen

Trà Xanh

Cà Phê

Đậu Đen

Thập Cẩm Gà Quay Bào Ngư

Chocolate - Cappuccino

Lá Dứa

Đậu Phộng

XX

AA

XA

XB

XC

X6

X1

X2

XD

X5

X4

387,000

306,000

270,000

217,000

201,000

297,000

159,000

164,000

180,000

182,000

185,000

BÁNH 2 TRỨNG (300G)

Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Xào

Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặc Biệt

Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá

Thập Cẩm Gà Quay

Thập Cẩm

Thập Cẩm Ngũ Nhân

Hạt Sen

Đậu Xanh

Đậu Xanh Sầu Riêng

Mè Đen

Trà Xanh



12D

13D

14D

26D

D11

D12

D14

D13

88,000

101,000

98,000

104,000

116,000

99,000

131,000

101,000

102,000

139,000

BÁNH KHÔNG TRỨNG (150G)

Đậu Xanh

Hạt Sen

Đậu Đen

Khoai Môn Hạt Sen

Dẻo Đậu Xanh

Dẻo Hạt Sen

Dẻo Trà Xanh

Dẻo Lá Dứa

D15

29D

Dẻo Khoai Môn

Thập Cẩm

12B

13B
14B

26B

D1

D5

D3

D7

D9

29B

108,000

127,000

113,000

130,000

105,000

132,000

108,000

108,000

164,000

141,000

BÁNH KHÔNG TRỨNG (200G)
Đậu Xanh

Hạt Sen

Đậu Đen

Khoai Môn Hạt Sen

Dẻo Đậu Xanh

Dẻo Hạt Sen

Dẻo Trà Xanh

Dẻo Khoai Môn

Dẻo Lá Dứa

Thập Cẩm

12A

13A

14A

26A

D2

D6

29A

D4

124,000

143,000

131,000

147,000

141,000

116,000

189,000

148,000

121,000

119,000

BÁNH KHÔNG TRỨNG (250G)

Đậu Xanh

Hạt Sen

Đậu Đen

Khoai Môn Hạt Sen

Dẻo Đậu Xanh

Dẻo Hạt Sen

Thập Cẩm

Dẻo Trà Xanh

D10

D8

Dẻo Lá Dứa

Dẻo Khoai Môn
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